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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – MÔN CN 11-  CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
- Thời điểm kiểm tra: Giữa kì 1
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 70%, tự luận 30%
- Cấu trúc:
+ Cấp độ tư duy: 30% Nhận biết; 40% Thông hiểu; 30% Vận dụng. 
+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng: 12 Câu = 3,0 điểm 
+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 4 Câu = 16 ý = 4,0 điểm 
+ Phần III. Tự luận: 2 câu = 3 điểm
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	Chương/
Chủ đề
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
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	TN nhiều lựa chọn
	TN dạng đúng sai
	Tự luận
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	VD
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	Hiểu
	VD
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	VD
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	1
	CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO
	Bài 1: Khái quát về cơ khí chế tạo
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	Bài 2: Quy trình chế tạo cơ khí
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	2
	

	2
	CHỦ ĐỀ 2. VẬT LIỆU CƠ KHÍ
	Bài 3: Khái quát về vật liệu cơ khí
	1
	1
	
	1a
	2b, c
	
1d
	
	
	
1
	2
	4
	2

	
	
	Bài 4: Vật liệu thông dụng và vật liệu mới dùng trong cơ khí
	1
	1
	
	1a
	2b, c
	1d
	
	
	
	2
	3
	1

	
	
	Bài 5: Thực hành: Nhận biết tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí thông dụng 
	1
	
	
	1a
	2b, c
	
1d
	
	
	
	2
	2
	1

	3
	CHỦ ĐỀ 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ
	Bài 6: Khái quát về các phương pháp gia công cơ khí
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Bài 7: Phương pháp gia công không phoi
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	Bài 8: Phương pháp gia công cắt gọt
	1
	
	
	1a
	2b, c
	
1d
	
	
	
	2
	2
	1

	Tổng số câu
	8
	4
	
	4
	8
	4
	
	1
	2
	12
	13
	5

	Tổng số điểm
	2,0
	1,0
	
	1,0
	2,0
	1,0
	
	1,0
	2,0
	3
	4
	3

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30





BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HKI – MÔN CN 11-  CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

	TT
	Chương/
chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ)
	Số lượng chỉ báo

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	NLC
	Đ/S
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Chủ đề 1:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO
	Khái niệm cơ khí chế tạo
	Biết:
- Nêu được khái niệm cơ khí chế tạo.
- Trình bày được vai trò của ngành cơ khí chế tạo trong sản xuất và đời sống.

Hiểu:
- Phân biệt được cơ khí chế tạo với các lĩnh vực kỹ thuật khác.
- Mô tả được mối quan hệ giữa cơ khí chế tạo và các ngành công nghiệp khác.
	2



	
	

	
	
	Các lĩnh vực hoạt động của cơ khí chế tạo
	Biết:
- Kể tên được các lĩnh vực chính trong ngành cơ khí chế tạo (thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa…).

Hiểu:
- Giải thích được vai trò của từng lĩnh vực trong chuỗi sản xuất cơ khí.

Vận dụng:
- Liên hệ thực tế về ứng dụng của cơ khí chế tạo tại địa phương hoặc doanh nghiệp.
	3




	
	

	2
	Chủ đề 2: Vật liệu cơ khí

	Khái niệm và phân loại vật liệu cơ khí
	Biết:
- Trình bày được khái niệm và vai trò của vật liệu cơ khí.
- Nêu được cách phân loại vật liệu cơ khí (kim loại, phi kim loại, composite…).

Hiểu:
- Phân biệt được tính chất và phạm vi sử dụng của từng nhóm vật liệu
	



1
	1
	





1

	
	
	Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí
	Biết:
- Trình bày được các tính chất cơ bản: cơ học, vật lý, hóa học.

Hiểu:
- Giải thích được tầm quan trọng của việc lựa chọn vật liệu phù hợp với sản phẩm.

Vận dụng:
- Lựa chọn được loại vật liệu thích hợp cho chi tiết máy cụ thể.
	

2



	








1
	

	
	Chủ đề 3: Các phương pháp gia công cơ khí

	Khái niệm và phân loại phương pháp gia công
	Biết:
- Trình bày được khái niệm và phân loại các phương pháp gia công (cắt gọt, biến dạng, đúc, hàn…).

Hiểu:
- Mô tả được nguyên lý chung của từng phương pháp gia công.
	




1
	




1
	

	
	
	Bài 7: Phương pháp gia công không phoi
	Biết:
- Nêu được các phương pháp gia công cắt gọt phổ biến (tiện, phay, khoan…).

Hiểu:
- Giải thích được nguyên lý tạo phoi khi cắt gọt kim loại.

Vận dụng:
- Lựa chọn được phương pháp gia công phù hợp cho chi tiết cụ thể.
	1
	







	

	
	
	Bài 8: Phương pháp gia công cắt gọt
	Biết:
- Trình bày được các phương pháp như đúc, dập, hàn.

Hiểu:
- Nêu được ưu – nhược điểm của từng phương pháp.

Vận dụng:
- So sánh và chọn được phương pháp gia công thích hợp trong từng trường hợp.
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